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噴火警戒レベル 噴火警戒レベル
ふんかけいかいれべる

Cấp độ cảnh báo núi lửa phun 火山爆发警戒级别 Volcanic Eruption Warning Report

レベル5(避難)：居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生、あるいは切迫してい

る状態と予想される

レベル5（逃
に

げて）:住
す

んでいる場所
ばしょ

に

被害
ひがい

が おきている。

Cấp độ 5 (Lánh nạn): Dự báo sẽ có núi lửa
phun gây thiệt hại lớn cho dân cư khu vực,
hoặc tình trạng cấp bách

等级5（避难）：导致居住地区发生重
大灾害的火山爆发，或有可能发生紧急
状态

Level 5(evacuate): Eruption that may
cause serious damage in residential
areas or imminent eruption.

レベル4(避難準備)：居住地域に重大な被

害を及ぼす噴火が発生する可能性が高

まっていると予想される

レベル4（逃
にげ

げる 準備
じゅんび

をして）:住
す

んで

いる場所
ばしょ

で 被害
ひがい

が でるかも しれな

い。

Cấp độ 4 (Chuẩn bị lánh nạn): Dự báo khả nă
ng cao núi lửa phun gây thiệt hại lớn cho dân
cư khu vực

等级4（避难准备）：导致居住地区发
生重大灾害的火山爆发的可能性很高

Level 4(prepare to evacuate):
Increasing possibility of eruption that
may cause serious damage in
residential areas.

レベル3(入山規制)：居住地域に重大な被

害を及ぼす、(この範囲に入った場合には

生命に危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは

発生すると予想される

レベル3（山
やま

に 行
い

くのは やめて）:住
す

んでいる場所
ばしょ

で 被害
ひがい

が でるかも し

れない。

Cấp độ 3 (Qui định lên núi):Dự báo núi lửa sẽ
phun hoặc có khả năng sẽ phun gây thiệt hại
nặng nề cho dân cư khu vực (nếu đi vào khu
vực n à y th ì c ó thể sẽ nguy hiểm đ ến t í nh
mạng).

等级3（限制入山）：导致居住地区发
生重大灾害的（进入该区域会有生命危
险）火山爆发，或有可能发生火山爆
发。

Level 3
(do not approach the
volcano): Eruption or possibility of
eruption that may severely affect
places near residential areas.

レベル2(火口周辺規制)、火口周辺に影響

を及ぼす、(この範囲に入った場合には生

命に危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは発

生すると予想されている。

レベル２（火口
かこう

の 近
ちか

くに 行
い

くのや

やめて）:火口
かこう

で 被害
ひがい

が 出
で

るかもしれ

ない。

Cấp độ 2 (Qui định quanh miệng núi lửa), dự
báo núi lửa sẽ phun hoặc có khả năng sẽ phun
gây ảnh hưởng đến khu vực quanh miệng núi
lửa (nếu đi vào khu vực này thì có thể sẽ nguy
hiểm đến tính mạng)

等级2（火山口周边限制）、对火山口
周边造成影响（进入该区域会有生命危
险）的火山爆发，或有可能发生火山爆
发。

Level 2
(do not approach the
crater): Eruption or possibility of
eruption that may affect areas near
the crater (keep away from these
areas).

レベル1(活火山であることに留意)：火山

活動は静寂。火山活動の状態によって、

火口内で火山灰の噴出等が見られる(この

範囲に入った場合は生命に危険が及ぶ)

レベル１（注意
ちゅうい

してください）:今
いま

は 噴
ふ

火
んか

は していない。

Cấp đ ộ 1 (Lưu ý n ú i lửa đ ang hoạt đ
ộng):Hoạt động của núi lửa khá im ắng. Dựa
vào tình trạng hoạt động của núi lửa, có thể
nhìn thấy tro núi lửa đang phun ra bên trong
miệng núi lửa (nếu đi vào khu vực này thì có
thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng)

等级1（提醒人们注意活火山）:火山活
动处于静止状态。火山活动状态发生变
化时，火山口内会喷出火山灰（进入该
区域会有生命危险）。

Level 1
(be aware of the
active volcano): Quiet volcanic
activity, ash emissions or other
related phenomena may occur in the

crater (keep away from these areas).

噴火
ふ ん か

警戒
け い か い

レベル
れ べ る


